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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin

cho gia súc, gia cầm và phun tiêu độc, khử trùng năm 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm; Quyết định số 975/QĐ-BNN-TY ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế bệnh (LMLM) giai đoạn 2011 - 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 399/TTr-SNN, ngày 07 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun tiêu độc, khử trùng năm 2015 (có bản kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun tiêu độc, khử trùng năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH

Tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc,
 gia cầm và phun tiêu độc khử trùng năm 2015

(Kèm theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND
 ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)


Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm;


Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BNN-TY ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn 2011 - 2015;


Thực hiện Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh;


UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm năm 2015 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích


- Chủ động tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm năm 2015 trên phạm vi toàn tỉnh để khống chế các dịch bệnh nguy hiểm.


- Nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ chính quyền các cấp, các ngành có liên quan về công tác phòng dịch bệnh cho vật nuôi. 


2. Yêu cầu


- Tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng gia súc, gia cầm, đảm bảo quy trình kỹ thuật, an toàn cho vật nuôi và người trực tiếp tham gia tiêm phòng.


- Tập trung chỉ đạo tiêm phòng đúng thời gian, đảm bảo đáp ứng miễn dịch cho vật nuôi. 


- Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin phải đạt 100% trong diện tiêm.


II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH


1. Tiêm phòng vắc xin Chương trình 30a 
1.1 Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) trâu bò

	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn

(con)
	Diện tiêm

(con)
	Vắc xin

(liều)
	Ghi chú

	1
	Quỳnh Nhai
	27.739
	27.700
	55.400
	

	2
	Mường La
	26.633
	26.600
	53.200
	

	3
	Bắc Yên
	29.193
	29.100
	58.200
	

	4
	Phù Yên
	29.750
	29.700
	59.400
	

	5
	Sốp Cộp
	21.144
	21.100
	42.200
	

	
	Tổng cộng
	134.459
	134.200
	268.400
	


1. 2 Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò

	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn

(con)
	Diện tiêm

(con)
	Vắc xin

(liều)
	Ghi chú

	1
	Quỳnh Nhai
	27.739
	27.700
	55.400
	

	2
	Mường La
	26.633
	26.600
	53.200
	

	3
	Bắc Yên
	29.193
	29.100
	58.200
	

	4
	Phù Yên
	29.750
	29.700
	59.400
	

	5
	Sốp Cộp
	21.144
	21.100
	42.200
	

	
	Tổng cộng
	134.459
	134.200
	268.400
	



1. 3 Vắc xin Nhiệt thán   

	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn

(con)
	Diện tiêm

(con)
	Vắc xin

(liều)
	Ghi chú

	1
	Quỳnh Nhai
	1.200
	450
	450
	

	2
	Bắc Yên
	2.800
	2.800
	2.800
	

	
	Tổng cộng
	4.000
	3.250
	3.250
	


1.4  Vắc xin Dịch tả lợn

	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn

(con)
	Diện tiêm

(con)
	Vắc xin

(liều)
	Ghi chú

	1
	Quỳnh Nhai
	35.400
	34.000
	68.000
	

	2
	Mường La
	36.000
	35.000
	70.000
	

	3
	Bắc Yên
	37.000
	36.000
	72.000
	

	4
	Phù Yên
	49.000
	45.000
	90.000
	

	5
	Sốp Cộp
	17.000
	16.000
	32.000
	

	
	Tổng cộng
	174.400
	166.000
	332.000
	


Riêng vắc xin cúm gia cầm thực hiện theo Công văn số 1159/TY-DT ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Cục Thú y từ năm 2009 không bắt buộc tiêm vắc xin tại 12 tỉnh miền núi phía Bắc và 4 tỉnh Tây Nguyên. Nếu có dịch xảy ra, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí chống dịch theo quy định của Chính phủ.

2. Tiêm phòng vắc xin Chương trình quốc gia khống chế bệnh LMLM trâu bò
	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn

(con)
	Diện tiêm

(con)
	Vắc xin

(liều)
	Ghi chú

	1
	Mộc Châu
	51.000
	35.200
	70.400
	

	2
	Vân Hồ
	33.100
	33.000
	66.000
	

	3
	Yên Châu
	27.195
	27.000
	54.000
	

	4
	Mai Sơn
	32.710
	32.000
	64.000
	

	5
	Sông Mã
	49.855
	49.800
	99.600
	

	
	Tổng cộng
	193.860
	177.000
	354.000
	


3. Tiêm phòng vắc xin Chương trình tỉnh hỗ trợ

3. 1 Vắc xin LMLM

	STT
	Tên huyện, TP
	Tổng đàn

(con)
	Diện tiêm

(con)
	Vắc xin

(liều)
	Ghi chú

	1
	Thuận Châu
	37.687
	37.600
	75.200
	

	2
	Thành phố
	7.770
	7.750
	15.500
	

	3
	Công ty CP bò sữa Mộc Châu
	15.830
	15.800
	31.600
	

	
	Tổng cộng
	61.287
	61.150
	122.300
	


3. 2 Vắc xin THT trâu bò
	STT
	Tên huyện, TP
	Tổng đàn

(con)
	Diện tiêm

(con)
	Vắc xin

(liều)
	Ghi chú

	1
	Mộc Châu
	51.000
	51.000
	102.000
	

	2
	Vân Hồ
	33.100
	33.000
	66.000
	

	3
	Yên Châu
	27.195
	27.000
	54.000
	

	4
	Mai Sơn
	32.710
	32.000
	64.000
	

	5
	Sông Mã
	49.855
	49.800
	99.600
	

	6
	Thành phố
	7.770
	7.750
	15.500
	

	7
	Thuận Châu
	37.687
	37.600
	75.200
	

	
	Tổng cộng
	239.317
	238.150
	476.300
	


3. 3  Vắc xin Ung khí thán trâu bò 
	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn

(con)
	Diện tiêm

(con)
	Vắc xin

(liều)
	Ghi chú

	1
	Sông Mã
	49.855
	40.000
	40.000
	

	2
	Sốp Cộp
	21.144
	20.000
	20.000
	

	
	Tổng cộng
	70.999
	60.000
	60.000
	


3. 4 Vắc xin Dịch tả lợn


	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn

(con)
	Diện tiêm

(con)
	Vắc xin

(liều)
	Ghi chú

	1
	Mộc Châu
	37.040
	26.000
	52.000
	

	2
	Vân Hồ
	26.300
	20.000
	40.000
	

	3
	Yên Châu
	25.750
	19.000
	38.000
	

	4
	Mai Sơn
	73.140
	60.000
	120.000
	

	5
	Sông Mã
	67.550
	55.000
	110.000
	

	6
	Thành phố
	47.425
	40.000
	80.000
	

	7
	Thuận Châu
	82.374
	65.000
	130.000
	

	
	Tổng cộng
	359.579
	285.000
	570.000
	


3. 5 vắc xin Dại chó


3.5.1 Vắc xin Dại các huyện có Chương trình 30a và các xã vùng III, tỉnh hỗ trợ 100% tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng.

	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn (con)
	Diện tiêm (con)
	Vắc xin (liều)

	1
	Quỳnh Nhai
	10.582
	10.000
	10.000

	2
	Mường La
	14.877
	14.000
	14.000

	3
	Bắc Yên
	8.900
	  8.000
	  8.000

	4
	Phù Yên
	21.450
	21.000
	21.000

	5
	Sốp Cộp
	5.855
	  5.000
	  5.000

	6
	Thuận Châu
	6.495
	  6.490
	  6.490

	7
	Mai Sơn
	3.197
	  3.190
	  3.190

	8
	Yên Châu
	11.113
	11.000
	11.000

	9
	Mộc Châu
	4.020
	  4.000
	  4.000

	10
	Vân Hồ
	7.308
	  7.300
	  7.300

	11
	Sông Mã
	7.712
	  7.700
	  7.700

	
	Tổng cộng
	101.509
	97.680
	97.680


3.5.2 Vắc xin Dại thuộc các xã vùng II, tỉnh hỗ trợ 50%  tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng.

	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn (con)
	Diện tiêm (con)
	Vắc xin (liều)

	1
	Thuận Châu
	8.750
	8.700
	8.700

	2
	Thành Phố
	   837
	   830
	   830

	3
	Mai Sơn
	5.461
	5.460
	5.460

	4
	Yên Châu
	3.966
	3.960
	3.960

	5
	Mộc Châu
	8.850
	8.800
	8.800

	6
	Vân Hồ
	7.168
	7.160
	7.160

	7
	Sông Mã
	2.142
	2.140
	2.140

	
	Tổng cộng
	37.174
	37.050
	37.050



3.5.3 Vắc xin Dại thuộc các xã vùng I, tỉnh hỗ trợ 30% tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng.

	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn (con)
	Diện tiêm (con)
	Vắc xin (liều)

	1
	Thành Phố
	3.857
	3.850
	3.850

	2
	Mai Sơn
	10.558
	10.550
	10.550

	3
	Sông Mã
	2.935
	2.930
	2.930

	4
	Yên Châu
	2.484
	2.480
	2.480

	
	Tổng cộng
	19.834
	19.810
	19.810


         3. 6 Vắc xin Niu cát xơn 


	STT
	Tên huyện
	Tổng đàn (con)
	Diện tiêm (con)
	Vắc xin (liều)

	1
	Thuận Châu
	433.153
	225.000
	450.000

	2
	Quỳnh Nhai
	393.152
	190.000
	380.000

	3
	Mường La
	255.640
	150.000
	300.000

	4
	Thành Phố
	422.889
	220.000
	440.000

	5
	Mai Sơn
	568.450
	280.000
	560.000

	6
	Yên Châu
	263.525
	150.000
	300.000

	7
	Mộc Châu
	421.800
	220.000
	440.000

	8
	Vân Hồ
	264.500
	150.000
	300.000

	9
	Phù Yên
	461.170
	230.000
	460.000

	10
	Bắc Yên
	166.200
	  84.000
	168.000

	11
	Sông Mã
	459.666
	230.000
	460.000

	12
	Sốp Cộp
	127.850
	  64.000
	128.000

	
	Tổng cộng
	4.237.995
	2.193.000
	4.386.000


4. Quy trình tiêm phòng


4.1 Đối tượng tiêm phòng

 
- Đối với vắc xin LMLM: Tiêm cho trâu, bò.


- Đối với vắc xin Nhiệt thán: Tiêm trâu, bò, ngựa trong ổ dịch cũ xảy ra cách đây chưa quá 10 năm.


- Đối với vắc xin THT: Tiêm trâu, bò.


- Đối với vắc xin Dịch tả lợn: tiêm cho lợn đực giống, nái sinh sản, lợn con từ 35 - 45 ngày tuổi trở lên.


- Đối với vắc xin Dại: Tiêm cho chó các lứa tuổi.


- Đối với vắc xin Niu cát xơn: Tiêm cho gà các lứa tuổi.


4.2  Phạm vi tiêm phòng
Tất cả các xã,  phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
4.3 Cung ứng vắc xin và thời gian tiêm phòng


- Tiêm 2 vụ chính: Vụ xuân hè từ tháng 3 đến tháng 6 và vụ thu đông từ tháng 9 đến tháng 11/2015. Ngoài ra còn tiêm bổ sung hằng tháng cho gia súc, gia cầm mới sinh, mới nhập đàn chưa được tiêm phòng vắc xin.


- Chi cục Thú y tiếp nhận vắc xin và cung ứng đến các Trạm Thú y huyện, Trạm Thú y huyện cung ứng đến các xã, thị trấn. 


4.4 Lực lượng tham gia tiêm phòng
Cán bộ Trạm Thú y huyện, thành phố, thú y viên cơ sở xã, phường, thị trấn, tổ bản và các hộ có chăn nuôi cùng tham gia triển khai thực hiện tiêm phòng.
5. Hóa chất và diện tích phun tiêu độc, khử trùng 

Diện tích và hóa chất phun của từng huyện, thành phố triển khai thực hiện 02 đợt/năm (đợt 1 vào tháng 3, đợt 2 vào tháng 9 năm 2015) như sau:
	STT
	Tên huyện, thành phố
	Diện tích (m2)
	Hóa chất (lít)
	Ghi chú

	1
	Thuận Châu
	    3.000.000
	    1.500
	

	2
	Quỳnh Nhai
	    2.000.000
	    1.000
	

	3
	Thành Phố
	    2.400.000
	    1.200
	

	4
	Mường La
	    2.000.000
	    1.000
	

	5
	Mai Sơn
	    2.800.000
	    1.400
	

	6
	Yên Châu
	    2.000.000
	    1.000
	

	7
	Mộc Châu
	    2.400.000
	    1.200
	

	8
	Phù Yên
	    2.400.000
	    1.200
	

	9
	Bắc yên
	    2.000.000
	    1.000
	

	10
	Sông Mã
	    2.800.000
	    1.400
	

	11
	Sốp Cộp
	    2.000.000
	    1.000
	

	12
	Vân Hồ
	    2.000.000
	    1.000
	

	
	Tổng cộng
	  27.800.000
	13.900 
	


- Phạm vi phun tiêu độc khử trùng: Các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi, cơ sở buôn bán. giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm; các chợ mua bán và phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm.

- Lực lượng tham gia phun tiêu độc khử trùng: Do tổ, bản cử lực lượng tổ chức thực hiện dưới sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan thú y và chính quyền địa phương. 

- Quy trình phun tiêu độc khử trùng: 01lít hóa chất (Bencocid) pha loãng với 50 lít nước sạch phun cho 2.000m2 diện tích. Phun liên tục trong 4 tuần. mỗi tuần phun 01 lần (riêng chợ mua bán động vật, sản phẩm động vật mỗi ngày phun 01 lần trong tháng phát động).

6. Kinh phí 

6.1 Đối với vắc xin LMLM:  

- Các huyện nằm trong chương trình Quốc gia khống chế bệnh LMLM: Trung ương hỗ trợ 100% tiền vắc xin; Tiền công tiêm, vật tư, bảo quản, tuyên truyền, cước vận chuyển do ngân sách tỉnh cấp.

- Các huyện thuộc chương trình dự án 30a: Trung ương hỗ trợ 100% tiền vắc xin; tiền công tiêm, vật tư, bảo quản, tuyên truyền, cước vận chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện đến xã, tổ bản do ngân sách huyện cấp từ nguồn ngân sách Nghi quyết số 30a/2008/NQ-CP. 

- Các huyện, thành phố còn lại do ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng, vật tư, bảo quản, tuyên truyền, cước vận chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện đến xã, tổ bản. 

6.2  Đối với vắc xin THT trâu, bò; Nhiệt thán, Dịch tả lợn 
- Các huyện thuộc chương trình dự án 30a: Trung ương hỗ trợ 100% tiền vắc xin; tiền công tiêm, vật tư, bảo quản, tuyên truyền, cước vận chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện đến xã, tổ bản do ngân sách huyện cấp từ nguồn ngân sách Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. 

- Các huyện, thành phố còn lại do ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền vắc xin, tiền công tiêm phòng, vật tư, bảo quản, tuyên truyền, cước vận chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện đến xã, tổ bản. 

6.3 Đối với vắc xin Dại

- Đối với các huyện thuộc Chương trình Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các xã khu vực III thuộc các huyện khác tỉnh hỗ trợ 100% tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng.

- Đối với các xã thuộc khu vực II tỉnh hỗ trợ 50% tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng

- Đối với các xã thuộc khu vực I tỉnh hỗ trợ 30% tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng. 

6.4 Đối với vắc xin Niu cát xơn

Tỉnh hỗ trợ 100% tiền mua vắc xin và tiền công tiêm

6.5 Đối với công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng

Tỉnh hỗ trợ 100% tiền mua hóa chất, tiền công phun và các khoản chi khác có liên quan.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm của huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện công tác tiêm phòng, phun tiêu độc và kiểm tra việc thực hiện tiêm phòng theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

- Chủ động lực lượng, nguồn kinh phí để kịp thời phục vụ cho công tác triển khai tiêm phòng, phun tiêu độc phòng chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân để mọi người dân nhận thức được lợi ích của việc tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi và tích cực hưởng ứng tham gia tiêm phòng cho vật nuôi của mình.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thú y 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, Trạm Thú y các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm, phun tiêu độc khử trùng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Lập Tờ trình xin kinh phí tỉnh cấp mua các loại vắc xin, hóa chất, tiền công tiêm phòng, tiền công phun tiêu độc khử trùng, vật tư, dụng cụ và các khoản chi khác liên quan đến công tác triển khai tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng. Riêng Chương trình 30a, tiền công tiêm, vật tư, bảo quản, tuyên truyền, cước vận chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện đến xã, tổ bản do ngân sách huyện cấp.
- Có trách nhiệm cung ứng vắc xin, hóa chất đẩy đủ đúng tiến độ và bảo quản, vận chuyển vắc xin, hóa chất đúng quy trình. Hướng dẫn, chỉ đạo Trạm Thú y các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đúng đối tượng tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng; Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Giám đốc Sở.  

3. Sở Tài Chính
Tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí để kịp thời phục vụ cho công tác triển khai tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.
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